
Hiện hành
Tăng/ 
giảm  
giá

Krong Bông Giường 280,000 390,000 39.29%

Krong Bông Phòng 400,000 560,000 40.00%

Sóc Trăng 44G 160,000    220,000 37.50%

Sóc Trăng 34G 180,000    250,000 38.89%

Đại Ngãi 44G 160,000    220,000 37.50%

Đại Ngãi 34G 180,000    250,000 38.89%

Long Phú 44G 160,000    220,000 37.50%

Long Phú 34G 180,000    250,000 38.89%

Mỹ Tú 44G 160,000    220,000 37.50%

Mỹ Tú 34G 180,000    250,000 38.89%

Phụng Hiệp 44G 150,000    210,000 40.00%

Phụng Hiệp 34G 170,000    235,000 38.24%

Trần Đề 44G 175,000    245,000 40.00%

Trần Đề 34G 195,000    270,000 38.46%

Cần Thơ 44G 150,000    210,000 40.00%

Cần Thơ 34G 170,000    235,000 38.24%

Kế Sách 44G 170,000    235,000 38.24%

Kế Sách 34G 190,000    265,000 39.47%

Tiền Giang 70,000      -100.00%

Cái Bè LMS 140,000    -100.00%

Vĩnh Thuận 210,000    255,000 21.43%

Vĩnh Thuận 34P 250,000    315,000 26.00%

Hà Tiên 210,000    255,000 21.43%

Hà Tiên LMS 250,000    315,000 26.00%

Vị Thanh 180,000 -100.00%

Vị Thanh 44G 175,000 210,000 20.00%

Cái Tắc 160,000 -100.00%

Hồng Ngự 155,000    190,000 22.58%

Hồng Ngự LMS 210,000    -100.00%

Sóc Trăng 180,000    215,000 19.44%

Sóc Trăng 34P 195,000    235,000 20.51%

Cập nhật đến ngày 14/8/2024

2 Công ty TNHH VCHK Mỹ Duyên
16H 30/8 

đến 16h 1/9

30/8 đến 1/91

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

THỐNG KÊ CÁC ĐVVT KÊ KHAI GIÁ  VÉ LỄ 2.9.2024

STT

HTX VT CG Krong Bông

Tuyến
 đường

Tỷ lệ Ngày tăng giáTên ĐVVT

Giá vé

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY

BM-QT-ĐH-GV-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐIỀU HÀNH



Hiện hành
Tăng/ 
giảm  
giá

STT
Tuyến
 đường

Tỷ lệ Ngày tăng giáTên ĐVVT

Giá vé

Long Phú 175,000    -100.00%

Vĩnh Châu 185,000 225,000 21.62%

Trần Đề 180,000 -100.00%

Ngã Năm 175,000 210,000 20.00%

Ngã Bảy 160,000 210,000 31.25%

Vĩnh Long 135,000 160,000 18.52%

Năm Căn 230,000    -100.00%

Năm Căn LMS 260,000    -100.00%

Cà Mau 230,000 290,000 26.09%

Cà Mau 34P 260,000 325,000 25.00%

Cà Mau      (Đồng Tâm) 260,000 325,000 25.00%

Hộ Phòng 190,000 -100.00%

Hộ Phòng 34P 225,000 270,000 20.00%

Bạc Liêu 190,000    230,000 21.05%

Bạc Liêu 34P 200,000 240,000 20.00%

Long Xuyên 170,000    210,000 23.53%

195,000 -100.00%

190,000 230,000 21.05%

Châu Đốc 245,000    -100.00%

Châu Đốc giường 180,000    215,000 19.44%

Châu Đốc LMS 210,000    255,000 21.43%

Tịnh Biên 190,000    -100.00%

Tịnh Biên LMS 220,000    -100.00%

Tri Tôn 250,000    -100.00%

Tri Tôn giường 180,000    -100.00%

Tri Tôn 34P 215,000 260,000 20.93%

Kiên Giang 200,000 240,000 20.00%

Kiên Giang 34 LMS 230,000 290,000 26.09%

Ô Môn 170,000 210,000 23.53%

Ô Môn LMS 230,000    -100.00%

Cần Thơ 34P 165,000    200,000 21.21%

Trà Ôn 150,000 180,000 20.00%

Trà Ôn  34P 200,000 240,000 20.00%

Bình Minh 145,000 175,000 20.69%

Bình Minh 34P 165,000    200,000 21.21%

Sa Đéc 140,000 170,000 21.43%

Sa Đéc LMS 160,000 200,000 25.00%

Cao Lãnh 130,000    160,000 23.08%

Cao Lãnh LMS 180,000    -100.00%

3
Chi nhánh TP-HCM 
Công ty CPXK Phương Trang FutaBuslines

Long Xuyên LMS

30/8 đến 31/8



Hiện hành
Tăng/ 
giảm  
giá

STT
Tuyến
 đường

Tỷ lệ Ngày tăng giáTên ĐVVT

Giá vé

Trà Vinh 150,000 190,000 26.67%

Trà Vinh 34P 170,000    210,000 23.53%

Bến Tre 110,000    130,000 18.18%

Bến Tre LMS 140,000    -100.00%

Bến Tre ghế ngồi 90,000      110,000 22.22%

Mũi Né 175,000    -100.00%

Mũi Né 28 ghế LMS 190,000 230,000 21.05%

Mũi Né 36G 180,000 215,000 19.44%

Mũi Né 34P 200,000 250,000 25.00%

Vũng Tàu 135,000    160,000 18.52%

Vũng Tàu 44 giường 185,000    220,000 18.92%

Vũng Tàu LMS 180,000    -100.00%

Nha Trang 255,000 -100.00%

Nha Trang 34P 295,000 370,000 25.42%

Cam Ranh 235,000 295,000 25.53%

Cam Ranh 34P 275,000 345,000 25.45%

Ninh Hòa 255,000 320,000 25.49%

Ninh Hòa 34P 310,000 390,000 25.81%

Đà Lạt 34P 290,000    350,000 20.69%

Bảo Lộc 220,000 -100.00%

Đà Lạt LMS 290,000 -100.00%

Bảo Lộc 34P 240,000 290,000 20.83%

Huế 420,000 -100.00%

Huế LMS 560,000    -100.00%

Đà Nẵng 410,000    -100.00%

Đà Nẵng LMS 550,000    -100.00%

Quãng Ngãi 340,000    365,000 7.35%

Quãng Ngãi 34P 460,000    490,000 6.52%

Quy Nhơn 290,000    365,000 25.86%

Quy Nhơn 34P 390,000    470,000 20.51%

Tuy Hòa 255,000    -100.00%

Tuy Hòa LMS 360,000    -100.00%

Đức Long 300,000    -100.00%

Buôn Ma Thuột 275,000    345,000 25.45%

Buôn Ma Thuột 34P 300,000    360,000 20.00%

Đăk Nông 175,000    210,000 20.00%

Đăk Nông  34P 190,000    230,000 21.05%

An Nhơn 290,000    365,000 25.86%

An Nhơn  34P 390,000    470,000 20.51%



Hiện hành
Tăng/ 
giảm  
giá

STT
Tuyến
 đường

Tỷ lệ Ngày tăng giáTên ĐVVT

Giá vé

Phú Phong 44G 290,000    365,000 25.86%

Phú Phong 34G 390,000    470,000 20.51%

Kon Tum 34G 400,000    -100.00%

Kon Tum 44G 350,000    -100.00%

Bù Đăng 125,000    -100.00%

Phước Long 125,000    -100.00%

Bình Dương 60,000      -100.00%

Duyên Hải Giường 180,000    -100.00%

Duyên Hải 34P 190,000    -100.00%

Núi Sập 34P 200,000    240,000 20.00%

Ninh Thuận (44P) 200,000 -100.00%

Ninh Thuận (34P) 270,000 378,000 40.00%

Ninh Thuận (22P) 380,000 532,000 40.00%

H. Ninh Sơn (44P) 200,000 -100.00%

H. Ninh Sơn (34P) 270,000 378,000 40.00%

H. Ninh Sơn (22P) 380,000 532,000 40.00%

Eakar 34G 375,000 500,000 33.33%

Eakar 22G 500,000 700,000 40.00%

Bù Đăng 29 ghế 140,000 160,000 14.29%

Phước Long 29 ghế 120,000 140,000 16.67%

Tân Châu(44,36,34G) 220,000 295,000 34.09%

Tân Châu(Ghế) 210,000 -100.00%

8 HTX TP Cao Lãnh Tam Nông 120,000 168,000 40.00% 30/8 đến 31/8

Vũng Tàu 150,000    190,000 26.67%

Vũng Tàu (VIP) 200,000    240,000 20.00%

Bà Rịa 140,000 180,000 28.57%

Bà Rịa VIP 200,000 240,000 20.00%

Xuyên Mộc 300,000 -100.00%

10 Công ty TNHH Thành Bưởi Cần Thơ 34G 165,000 200,000 21.21% 30/8 đến 31/8

11 Công ty TNHH VT Ba Châu Ô Môn 150,000    210,000 40.00% 30/8 đến 31/8

Bạc Liêu G 206,000 288,000 39.81%

Bạc Liêu 36P 225,000 315,000 40.00%

Hộ Phòng G 216,000 302,000 39.81%

Gành Hào  G 245,000 343,000 40.00%

Gành Hào  36G 255,000 -100.00%

Gành Hào  24G 284,000 -100.00%

Cần Thơ 86,000      120,000 39.53%

Tân Châu 115,000    160,000 39.13%

Vị Thanh 110,000    153,000 39.09%

12 HTX DVVT Đại Thắng II 30/8 đến 3/9

7 Công ty TNHH Thiên Thiên Hương An Giang 30/8 đến 31/9

4
Công ty TNHH Thương Mại & vận tải An 
Anh - Quê Hương

30/8 đến 31/8

6 Công ty TNHH VT Thành Công 30/8 đến 31/8

9 Cty TNHH Toàn Thắng 31/8 đến 3/9

29/8 đến 31/8Công ty TNHH dịch vụ vận tải Thanh Trân5



Hiện hành
Tăng/ 
giảm  
giá

STT
Tuyến
 đường

Tỷ lệ Ngày tăng giáTên ĐVVT

Giá vé

Bến Tre 65,000      90,000 38.46%

Châu Đốc 110,000    153,000 39.09%

Kiên Lương 180,000    250,000 38.89%

Hà Tiên 190,000    265,000 39.47%

Long Xuyên 94,000      130,000 38.30%

Sa Đéc 95,000      132,000 38.95%

Rạch Giá 160,000    222,000 38.75%

Trà vinh 110,000    153,000 39.09%

Cầu Ngang 125,000    174,000 39.20%

Óc Eo (Ba Thê) 150,000    208,000 38.67%

275,000    -100.00%

375,000    -100.00%

525,000 -100.00%

Krông Bông 260,000    360,000 38.46%

Krông Bông LMS 420,000 580,000 38.10%

EaKar 270,000    -100.00%

EaKar Phòng 375,000    -100.00%

Quy Nhơn 350,000 485,000 38.57%

Quy Nhơn 22P 620,000 860,000 38.71%

An Nhơn 363,000 -100.00%

Sông Hinh 340,000 -100.00%

Sông Hinh phòng 410,000 -100.00%

Tân Phú Đông 63,818 85,000 33.19%

Tân Hiệp 34,364 45,000 30.95%

Vĩnh Kim 47,127 65,000 37.93%

Cai Lậy 44,182 60,000 35.80%

Cái Bè 58,909 80,000 35.80%

An Hữu 63,818 85,000 33.19%

An Long 88,364 115,000 30.14%

Cầu Kè 117,818 155,000 31.56%

Thanh Mỹ 80,000      -100.00%

Trường Xuân 93,273 125,000 34.02%

Đồng Tâm 250,000    -100.00%

Tam Nông 98,182 130,000 32.41%

Tam Nông 44Gi 150,000 200,000 33.33%

Năm Căn 206,182 -100.00%

112,909 150,000 32.85%

98,182 130,000 32.41%

Huyện Hồng Ngự (ghế) 140,000 190,000 35.71%

31/8 đến 1/9

14 HTX XK LT&DL Đông Bắc

M' Đrắc

30/8 đến 31/8

Hồng Ngự

13 HTX VTDL&DV Châu Hà 30/8 đến 31/8



Hiện hành
Tăng/ 
giảm  
giá

STT
Tuyến
 đường

Tỷ lệ Ngày tăng giáTên ĐVVT

Giá vé

An Minh 24G 350,000 480,000 37.14%

An Khê 333,818 -100.00%

Phú Phong 392,727 540,000 37.50%

Phú Phong 22G 540,000 740,000 37.04%

190,000    -100.00%

240,000    -100.00%

PN Nha Trang 22P 441,818 600,000 35.80%

 An Nhơn 34G 343,636 -100.00%

 An Nhơn 24G 540,000 -100.00%

An Lão 34G 343,636 -100.00%

BX. An Lão 24G 540,000 -100.00%

Ninh Hòa 314,182 -100.00%

Kiên Giang(RG) 240,000    -100.00%

M' drac 34P 343,636 470,000 36.77%

M' drac 41G 265,091 360,000 35.80%

Krong Năng 45G 250,000    340,000 36.00%

Eakar 44G 255,273 350,000 37.11%

Sông Hinh 44G 314,182 430,000 36.86%

Sông Hinh 34P 363,273 500,000 37.64%

Sông Hinh 22P 490,909 660,000 34.44%

Quy Nhơn 363,273 -100.00%

Quy Nhơn 22G 500,000 -100.00%

PN Muôn Ma Thuột 44G 270,000 370,000 37.04%

Kon Tum 40G 350,000 490,000 40.00%

Kon Tum 34G 400,000 560,000 40.00%

Kon Tum 24G 520,000 728,000 40.00%

PN Buôn Ma Thuột 44G 300,000 420,000 40.00%

PN Buôn Ma Thuột 32G 350,000 -100.00%

Trà Vinh LMS 160,000 224,000 40.00%

Trà Vinh 150,000 210,000 40.00%

Cầu Ngang LMS 170,000 238,000 40.00%

Cầu Ngang 160,000 224,000 40.00%

Cầu Kè LMS 180,000      252,000 40.00%

Cầu Kè 170,000      238,000 40.00%

Duyên Hải LMS 180,000      252,000 40.00%

Duyên Hải 170,000      238,000 40.00%

19 CN - Cty TNHH DVDL & VCHH TM Minh Tâm Bến Tre 90,000        120,000 33.33% 30/8 đến 31/8

Vũng Tàu 150,000      190,000 26.67%

Vũng Tàu 200,000      240,000 20.00%20 Cty TNHH VT&DVDL Hoa Mai 31/8 đến 3/9

18 DNTN Kim Hoàng 30/8 đến 31/8

30/8 đến 31/9

15 HTX XK LT DL & DV Thống Nhất

Phan Rang

30/8 đến 31/816 Công ty TNHH Tiến Minh Quốc

17 Công ty TNHH MTV Phú Thuận 29/8 đến 5/9



Hiện hành
Tăng/ 
giảm  
giá

STT
Tuyến
 đường

Tỷ lệ Ngày tăng giáTên ĐVVT

Giá vé

Bà Rịa 140,000      180,000 28.57%

21 Chi nhánh DNTN Phú Vĩnh Long (HCM) Vĩnh Long 29 ghế 110,000 154,000 40.00% 31/8 đến 1/9

Đăclăk 270,000 380,000 40.74%

Đăclăk 32G 300,000 420,000 40.00%

Đăclăk 22G 450,000 630,000 40.00%

Tân Châu(Giường) 220,000 295,000 34.09%

Tân Châu(Ghế) 206,000 -100.00%

Cao Lãnh 32G 140,000 190,000 35.71%

Cao Lãnh 40G 120,000 160,000 33.33%

Cao Lãnh 28 GHẾ 120,000 160,000 33.33%

Cao Lãnh 28  GHẾ NẰM 120,000 160,000 33.33%

Chợ Gạo 49,000 68,000   38.78%

Gò Công Tây 52,000 72,000   38.46%

An Hữu 65,000 91,000   40.00%

Cai Lậy 50,000 70,000   40.00%

52,000 72,000   38.46%

60,000 84,000   40.00%

Tân Hiệp 42,000 58,000   38.10%

Nha Trang(38g) 280,000 392,000 40.00%

Nha Trang(34g) 320,000 448,000 40.00%

Nha Trang(22g) 480,000 672,000 40.00%

Ninh Hòa 38G 280,000 392,000 40.00%

Ninh Hòa 22G 520,000 728,000 40.00%

Vạn Ninh 34G 350,000 490,000 40.00%

Vĩnh Kim 49,000 66,000   34.69%

Cai Lậy 49,000 66,000   34.69%

Chợ Gạo 49,000 66,000   34.69%

Mỹ Tho 44,000 60,000   36.36%

Vũng Liêm 93,000 -100.00%

Vĩnh Long 68,000 -100.00%

Hưng Long 52,000 71,000   36.54%

Tân Hòa 59,000 -100.00%

Kiến Tường 59,000 -100.00%

Mỏ Cày 75,000 100,000 33.33%

An Hữu 68,000 93,000   36.76%

Gò Công Tây 51,000 69,000   35.29%

Tân Hiệp 29,000 39,000   34.48%

Hiệp Đức 68,000 -100.00%

Vĩnh Thuận 149,000 -100.00%

27 HTX VTLT&DL Việt Thắng 31/8 đến 1/9

22 Công ty TNHH VT-QLBX Quảng Phú 29/8 đến 31/8

23 Công ty TNHH MTV VT Hiệp Thành 30/8 đến 31/8

24 Công ty TNHH MTV DV&VT Kim Cương 30/8 đến 31/8

25 Công ty cổ phần Ô Tô Tiền Giang 30/8 đến 1/9

Vĩnh Kim

30/8 đến 31/8Công ty TNHH TM DL VT Huỳnh Gia26



Hiện hành
Tăng/ 
giảm  
giá

STT
Tuyến
 đường

Tỷ lệ Ngày tăng giáTên ĐVVT

Giá vé

Vĩnh Thuận 42G 204,000 278,000 36.27%

Trà Vinh 108,000 146,000 35.19%

Cầu Kè 118,000 160,000 35.59%

90,000 -100.00%

112,000 -100.00%

150,000      -100.00%

Gò Quao 120,000 -100.00%

Kế Sách 142,000 193,000 35.92%

Đại Ngãi 128,000 175,000 36.72%

148,000 -100.00%

162,000 -100.00%

Hồng Ngự 113,000 -100.00%

Ba Thê (óc Eo) 150,000 195,000 30.00%

Long Xuyên 100,000      130,000 30.00%

Vũng Liêm 99,000 138,000 39.39%

Vĩnh Long 84,000 117,000 39.29%

Trà Ôn 118,000 -100.00%

Tích Thiện 108,000 151,000 39.81%

Tam Bình ghế ngã 120,000      168,000 40.00%

Bạc Liêu (giường) 190,000 266,000 40.00%

Bạc Liêu 36 Phòng 350,000 490,000 40.00%

Bạc Liêu phòng trung 230,000 320,000 39.13%

Bạc Liêu 22 phòng 300,000 420,000 40.00%

31 Doanh nghiệp tư nhân Đồng Phát Chợ Mới 150,000      200,000 33.33% 30/8 đến 31/8

Phú Tân ghế 16 và 28 156,000      -100.00%

Phú Tân  42Gi 180,000      250,000 38.89%

Duyên Hải 190,000      266,000 40.00%

Cầu Ngang 160,000      224,000 40.00%

Trà Cú 150,000      210,000 40.00%

Trà Vinh 150,000      210,000 40.00%

Châu Đốc 42G 180,000      230,000 27.78%

Châu Đốc 34G 200,000      250,000 25.00%

Khánh Bình 42G 190,000      240,000 26.32%

Khánh Bình 34G 210,000      260,000 23.81%

Tịnh Biên 42G 190,000      240,000 26.32%

Tịnh Biên 34G 210,000      260,000 23.81%

Chi Lăng 42G 190,000      240,000 26.32%

Chi Lăng 34G 210,000      260,000 23.81%

Long Xuyên 42G 170,000      220,000 29.41%

34 Công ty Huệ Nghĩa 30/8 đến 01/9

32 Công ty TNHH Mai Thảo 30/8 đến 1/9

29 HTX VTTB Vũng Liêm 30/8 đến 2/9

30 Công ty TNHH MTV Kim Dung Anh Tuấn 30/8 đến 31/8

Trà Cú

Bạc Liêu

28 HTX VT Quyết Thắng 30/8 đến 31/8

33 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thủy 30/8 đến 31/8



Hiện hành
Tăng/ 
giảm  
giá

STT
Tuyến
 đường

Tỷ lệ Ngày tăng giáTên ĐVVT

Giá vé

Long Xuyên 34G 190,000      240,000 26.32%

Thoại Sơn 42G 180,000      230,000 27.78%

Thoại Sơn 34G 200,000      250,000 25.00%

Tri Tôn 42G 190,000      240,000 26.32%

Tri Tôn 34G 210,000      260,000 23.81%

Huyện Hồng Ngự 40G 150,000      210,000 40.00%

Tân Hồng 36; 40G 150,000      210,000 40.00%

TP.Hồng Ngự 40,44 G 140,000 196,000 40.00%

Tam Nông  40G 140,000 -100.00%

36 CN.Công ty TNHH Hùng Cường (ĐT) Tân Hồng 40G 110,000      154,000 40.00% 31/8 đến 01/9

37 HTX VT Hòa Bình Kiến Tường 75,000        110,000 46.67% 30/8 đến 31/8

An Hữu 65,000        91,000   40.00%

Cái Bè 60,000        84,000   40.00%

Cai Lậy 50,000        70,000   40.00%

Vĩnh Kim 52,000        72,000   38.46%

Tân Hiệp 42,000        58,000   38.10%

Nha Trang 290,000 -100.00%

Nha Trang 32G 370,000 515000 39.19%

Nha Trang 22G 470,000 655000 39.36%

Vạn Ninh 290,000 -100.00%

Vạn Ninh 32G 360,000 -100.00%

Vạn Ninh 22G 460,000 -100.00%

Ba Tri 85,000 118,000 38.82%

Bến Tre 65,000 91,000   40.00%

Bình Đại 95,000 132,000 38.95%

Cần Thơ 105,000      -100.00%

Cầu Kè 115,000      160,000 39.13%

Cao Lãnh 75,000 -100.00%

Cà Mau 186,000      -100.00%

Gò Quao 143,000      -100.00%

Hồng Ngự 85,000        -100.00%

Hồng Ngự(N2) 95,000        132,000 38.95%

Hồng Ngự(GN) 102,000      -100.00%

Kiến Tường 57,000        -100.00%

Đức Linh 85,000        118,000 38.82%

Kiên Giang 134,000      -100.00%

Thạnh Phú 95,000 133,000 40.00%

110,000 154,000 40.00%

Châu Đốc 124,000      173,000 39.52%

35 Công ty TNHH Hùng Cường (ĐT) 31/8 đến 01/9
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40 Công ty TNHH TM & DV Quang Hạnh 30/8 đến 31/8

41 HTX XKLT Miền Tây 31/8 đến 1/9

HTX VTTB 2/9 Cái Bè 31/8 đến 1/9

39 HTX VTTB Huyện Châu Thành 30/8 đến 1/9



Hiện hành
Tăng/ 
giảm  
giá

STT
Tuyến
 đường

Tỷ lệ Ngày tăng giáTên ĐVVT

Giá vé

Tiểu Cần 105,000      146,000 39.05%

Trà Ôn 105,000      -100.00%

Trà Vinh 105,000      -100.00%

Vĩnh Châu 40G 150,000      209,000 39.33%

Cù Lao Dung 150,000      209,000 39.33%

Cai Lậy 50,000        70,000   40.00%

An Hữu 65,000        91,000   40.00%

Hưng Long 53,000        74,000   39.62%

Hiệp Đức 65,000        91,000   40.00%

M'DRẮC 42G 300,000 -100.00%

M'DRẮC 36G 375,000 500,000 33.33%

M'DRẮC 24G 500,000 700,000 40.00%

44 Công ty TNHH MTV XK Đức Phát Chợ Mới 32P và 40G 160,000      220,000 37.50% 30/8 đến 31/8

45 Công ty TNHH vận tải Hồng Sơn Nam Tuy Hòa 24G 490,909 687,000 39.94% 31/8 đến 1/9

Gò Công Tây 50,000 69,000   38.00%

Chợ Gạo 48,000 66,000   37.50%

Sông Hinh 24G 500,000 -100.00%

Sơn Hòa  22G 500,000 -100.00%

Sơn Hòa  32G 290,000 400,000 37.93%

Nam Tuy Hòa 24G 500,000 700,000 40.00%

46 HTX GTVT Gò Công Tây 30/8 đến 1/9

47 Công ty Phúc Yên 30/8 đến 1/9

43 Công ty TNHH Tuấn Trung 29/8 đến 31/8

42 HTX VTTB TX Cai Lậy 31/8 ĐẾN 1/9


